
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 11/08/2025 đến ngày 15/08/2025 



Trả kết quảNgày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

1 H56.139-

250808-0045

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN HÌNH THÔN LIÊN MINH 11/08/2025 

07:12:54

12/08/2025 

07:12:00

11/08/2025 

10:59:04

2 H56.139-

250808-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN HÌNH THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0346660606 11/08/2025 

07:13:02

12/08/2025 

07:13:00

11/08/2025 

14:14:03

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



3 H56.139-

250811-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

BÙI THỊ HƢƠNG thôn Đông Hòa, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0396483065 11/08/2025 

08:43:58

12/08/2025 

08:43:00

11/08/2025 

10:58:08

4 H56.139-

250811-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ MINH HUYỀN Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0375811064 11/08/2025 

08:44:38

12/08/2025 

08:43:59

11/08/2025 

14:14:03

5 H56.139-

250811-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THỊ HẰNG THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0962925115 11/08/2025 

08:44:44

12/08/2025 

08:43:59

11/08/2025 

14:14:03



6 H56.139-

250811-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

VŨ KHÁNH DUY Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0346660606 11/08/2025 

08:53:07

12/08/2025 

08:52:59

11/08/2025 

10:58:08

7 H56.139-

250811-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VŨ VĂN HỢI THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0355212686 11/08/2025 

09:33:49

14/08/2025 

09:33:00

12/08/2025 

13:45:43

8 H56.139-

250811-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NHUNG Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0334769418 11/08/2025 

09:34:32

12/08/2025 

09:33:59

11/08/2025 

15:07:50



9 H56.139-

250811-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THANH TÙNG Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0362996458 11/08/2025 

10:00:33

12/08/2025 

10:00:00

12/08/2025 

08:22:16

10 H56.139-

250811-0015

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN ĐÌNH 

DŨNG

THÔN NGHĨA THỤC 0946351929 11/08/2025 

10:23:46

14/08/2025 

10:22:59

12/08/2025 

11:31:40

11 H56.139-

250811-0014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 

TÌNH

THÔN 1 0336297762 11/08/2025 

10:24:13

05/09/2025 

10:24:00

12/08/2025 

08:22:02



12 H56.139-

250811-0016

Thủ tục đăng ký kết hôn HỒ VĂN THIỆU THÔN NGHĨA THỤC 11/08/2025 

10:24:23

12/08/2025 

10:24:00

12/08/2025 

11:28:30

13 H56.139-

250811-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HÒA THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, 

Tỉnh Thanh Hóa

0339224030 11/08/2025 

10:26:03

12/08/2025 

10:26:00

12/08/2025 

10:27:56

14 H56.139-

250811-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

HỒ VĂN THIỆU THÔN NGHĨA THỤC, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0984025927 11/08/2025 

10:26:10

12/08/2025 

10:26:00

12/08/2025 

10:30:59



15 H56.139-

250811-0021

Thủ tục đăng ký kết hôn HỒ THÙY DƢƠNG THÔN THÀNH XUÂN 11/08/2025 

10:30:57

18/08/2025 

10:30:00

12/08/2025 

08:23:14

18 H56.139-

250811-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh 

Hóa

0389180629 11/08/2025 

10:54:34

12/08/2025 

10:54:00

12/08/2025 

08:22:30

19 H56.139-

250811-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389180629 11/08/2025 

10:54:43

12/08/2025 

10:54:00

12/08/2025 

11:31:08



33 H56.139-

250811-0033

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN 0971071421 11/08/2025 

13:53:49

14/08/2025 

13:52:59

12/08/2025 

11:30:31

34 H56.139-

250811-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389180629 11/08/2025 

14:05:59

12/08/2025 

14:05:00

12/08/2025 

10:30:59

35 H56.139-

250811-0036

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ THU THÔN XUÂN PHỤ 0975435063 11/08/2025 

14:29:23

14/08/2025 

14:28:59

12/08/2025 

11:30:15



36 H56.139-

250811-0037

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ THU THÔN XUÂN PHỤ 0975435063 11/08/2025 

14:33:36

14/08/2025 

14:33:00

12/08/2025 

11:30:03

37 H56.139-

250811-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HỒNG Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0346660606 11/08/2025 

14:59:54

12/08/2025 

14:58:59

12/08/2025 

10:30:57

38 H56.139-

250811-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ THU THÔN XUÂN PHỤ 0971071421 11/08/2025 

15:00:02

14/08/2025 

15:00:00

12/08/2025 

11:29:51



40 H56.139-

250811-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN SĨ TÁM thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0962389185 11/08/2025 

15:52:22

12/08/2025 

15:52:00

12/08/2025 

14:12:02

45 H56.139-

250811-0050

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

TRƢƠNG ĐÌNH 

LINH

THÔN VĂN PHONG 0334141567 11/08/2025 

16:28:58

14/08/2025 

16:27:59

12/08/2025 

11:29:36

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

S

ố 

l

ư

Họ tên chủ hồ sơ



23 H56.139-

250811-0031

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh 

Hóa

0389180629 11/08/2025 

13:37:35

12/08/2025 

13:37:00

11/08/2025 

16:31:22



24 H56.139-

250811-0023

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

VŨ QUANG HUY THÔN TRUNG ĐOÀI, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865829436 11/08/2025 

13:37:44

12/08/2025 

13:37:00

11/08/2025 

16:30:31



25 H56.139-

250811-0013

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

TUẤN

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0971781729 11/08/2025 

13:37:54

12/08/2025 

13:37:00

11/08/2025 

16:29:18



26 H56.139-

250811-0012

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

TUẤN

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0971781729 11/08/2025 

13:38:02

12/08/2025 

13:37:59

11/08/2025 

16:28:27



27 H56.139-

250811-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

TUẤN

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0971781729 11/08/2025 

13:38:12

12/08/2025 

13:37:59

11/08/2025 

16:27:41



28 H56.139-

250811-0003

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ VĂN HUY THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967653696 11/08/2025 

13:38:20

12/08/2025 

13:37:59

11/08/2025 

16:26:52



29 H56.139-

250811-0002

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

CAO VĂN VĂN THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967653696 11/08/2025 

13:38:30

12/08/2025 

13:37:59

11/08/2025 

16:25:51



30 H56.139-

250811-0032

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389180629 11/08/2025 

13:47:52

12/08/2025 

13:46:59

11/08/2025 

18:18:50



31 H56.139-

250811-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

VŨ QUANG HUY THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0865829436 11/08/2025 

13:47:58

12/08/2025 

13:46:59

11/08/2025 

18:19:03



32 H56.139-

250811-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

CAO VĂN VĂN THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967653696 11/08/2025 

13:48:04

12/08/2025 

13:48:00

11/08/2025 

18:19:21



39 H56.139-

250811-0044

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389180629 11/08/2025 

15:48:30

12/08/2025 

15:48:00

11/08/2025 

18:18:35



41 H56.139-

250811-0049

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THƢỚC

THÔN CHUẾ 1, Tỉnh Thanh 

Hóa

0382344501 11/08/2025 

16:04:23

12/08/2025 

16:03:59

12/08/2025 

10:04:20



42 H56.139-

250811-0046

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN ĐÌNH 

LƢƠNG

KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa 0369815502 11/08/2025 

16:04:28

12/08/2025 

16:03:59

12/08/2025 

10:03:30



43 H56.139-

250811-0042

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

NIÊN

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389180629 11/08/2025 

16:04:34

12/08/2025 

16:03:59

12/08/2025 

10:01:57



44 H56.139-

250811-0047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN ĐÌNH 

LƢƠNG

KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0369815502 11/08/2025 

16:05:23

12/08/2025 

16:04:59

11/08/2025 

18:18:22



Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

1
H56.139-

250811-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VŨ VĂN HỢI THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0355212686 11/08/2025 

09:33:49

14/08/2025 

09:33:00

12/08/2025 

13:45:43

2
H56.139-

250812-0037

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ TRƢƠNG THƢ THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0967458582 12/08/2025 

14:33:42

15/08/2025 

14:33:00

14/08/2025 

08:08:44

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

S

ố 

l

ư

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm



3
H56.139-

250812-0051

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGÔ THỊ NGÂN THÔN QUANG TRUNG, Xã 

Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa

0349995175 12/08/2025 

16:39:26

15/08/2025 

16:38:59

13/08/2025 

14:30:14

4
H56.139-

250812-0058

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGÔ THỊ HOA Căn 807A Khu Chung Cƣ 

Đồng Phát, Thành phố Hà Nội

0968883517 13/08/2025 

09:46:46

18/08/2025 

09:46:00

14/08/2025 

08:27:00

5

H56.139-

250813-0023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ HẰNG KDC NAM ĐOÀI, Phƣờng 

Chí Linh, Thành phố Hải 

Phòng

0978824692 13/08/2025 

14:27:48

18/08/2025 

14:26:59

14/08/2025 

08:30:13



6

H56.139-

250813-0042

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGÔ THỊ HOA Căn 807A Khu Chung Cƣ 

Đồng Phát, Phƣờng Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội

0968883517 14/08/2025 

08:10:42

19/08/2025 

08:09:59

15/08/2025 

17:44:48

7
H56.139-

250813-0053

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN TUẤN THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0867685689 14/08/2025 

08:12:14

19/08/2025 

08:11:59

15/08/2025 

17:43:47

Trả kết quả

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

S

ố 

l

ư

Họ tên chủ hồ sơ



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoạiSTT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

S

ố 

l

ư

Họ tên chủ hồ sơ



1 H56.139-

250811-0022

Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tƣợng mà thân nhân hoặc 

cá nhân đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho 

địa phƣơng quản lý).

NGUYỄN VĂN 

HÙNG

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0975721560 11/08/2025 

10:32:59

19/08/2025 

10:31:59

13/08/2025 

14:35:31



2 H56.139-

250811-0064

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

LÊ TRỌNG ĐĂNG thôn Trung Thƣợng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0971833908 11/08/2025 

18:27:26

18/09/2025 

07:00:00

3 H56.139-

250811-0063

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng 

hàng tháng

TRƢƠNG THỊ 

CHUNG

Nhà Trọ A105E Khu Phố Bình 

Phƣớc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0372954178 11/08/2025 

18:28:21

20/08/2025 

07:00:00



4 H56.139-

250811-0055

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

CHU THỊ THÊM THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0382352321 11/08/2025 

18:28:40

18/09/2025 

07:00:00

5 H56.139-

250811-0054

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Hồ Thị Thanh Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0363085876 11/08/2025 

18:29:07

18/09/2025 

07:00:00



6 H56.139-

250811-0051

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Lê Văn Đông Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0348678740 11/08/2025 

18:29:23

18/09/2025 

07:00:00

7 H56.139-

250811-0048

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Phạm Thị Nhị Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0925154861 11/08/2025 

18:29:39

18/09/2025 

07:00:00



8 H56.139-

250811-0043

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Lê Văn Sáu Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0389233578 11/08/2025 

18:29:56

18/09/2025 

07:00:00

9 H56.139-

250811-0041

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

NGUYỄN ĐÌNH 

CHUNG

thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0961043928 11/08/2025 

18:30:09

18/09/2025 

07:00:00



10 H56.139-

250812-0010

Xác định mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật cho 

chồng là ông: Lê Văn Hai, SN 

25/5/1957; CCCD 038057001977

NGUYỄN THỊ TRÀ thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0982195349 12/08/2025 

09:04:50

18/09/2025 

09:03:59



11 H56.139-

250812-0018

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

TRƢƠNG THỊ 

HỒNG

THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0978540380 12/08/2025 

11:27:14

18/09/2025 

11:26:59

12 H56.139-

250812-0017

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

NGUYỄN THỊ 

LONG

thôn Đông Hòa, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0963553257 12/08/2025 

11:27:14

18/09/2025 

11:26:59



13 H56.139-

250812-0057

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

NGUYỄN THỊ KIM 

VUI

thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0972984196 12/08/2025 

17:51:02

19/09/2025 

07:00:00

14 H56.139-

250812-0053

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Nguyễn Văn Sơn Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0355099033 12/08/2025 

17:51:12

19/09/2025 

07:00:00



15 H56.139-

250812-0046

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Hắc Thị Lan Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0368613942 12/08/2025 

17:51:24

19/09/2025 

07:00:00

16 H56.139-

250812-0044

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

ĐẶNG XUÂN 

OANH

thôn Trung Thƣợng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0333321318 12/08/2025 

17:51:32

19/09/2025 

07:00:00



17 H56.139-

250813-0004

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Lê Văn Yên Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0982768936 13/08/2025 

08:27:16

19/09/2025 

08:26:59

18 H56.139-

250814-0008

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Nguyễn Thị Đò Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0399639566 14/08/2025 

08:34:50

22/09/2025 

08:33:59



19 H56.139-

250815-0009

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

Nguyễn Văn Trung thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0965894636 15/08/2025 

08:26:26

23/09/2025 

08:26:00


